
PT03 160/12W

PT04 135/9W

1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

1.5 m
2.5 m

3.5 m
lux

lux

lux

106

38

20

50

50
100
150
200
250

147 10

13
5

147 10

13
5

170 20

16
0

PT04 135/12W

1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

1.5 m
2.5 m

3.5 m
lux

lux

lux

125

45

23

60

60
120
180
240
300

1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

1.5 m
2.5 m

3.5 m
lux

lux

lux

125

45

23

60

60
120
180
240
300

Model Công 
suất

Dải điện 
áp hoạt 

động

Hệ số 
công  
suất

Hiệu suất 
sáng Quang thông Nhiệt độ màu

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi thọ Kích thước 
(øxH)

Đường kính 
khoét trần

(øc)

W V lm/W lm K Giờ mm mm

PT04 135/9W 9 150 ÷ 250 0.5 55/62/62 500/555/555 Vàng/trung tính/
trắng 80 20000 147x10 135

PT04 135/12W 12 150 ÷ 250 0.5 52/58/58 630/700/700 Vàng/trung tính/
trắng 80 20000 147x10 135

PT03 160/12W 12 150 ÷ 250 0.5 63/67 750/800 3000/6500 80 20000 170x20 160

102 Catalogue LED 2024


